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Danh sách hỌC viên cao hỌC

Chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm & Đồ uống (2009-2011)

Mã ngành: 60 54 02
Môn thi: ......................................................................................
Ngày thi: .................................

Giáo viên phụ trách: ................................................................

	Stt
	Mã số HV
	Họ
	Tên
	Nữ
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Điểm

	1. 
	220901
	Nguyễn Hùng
	Đức
	 
	00.00.1976
	An Giang
	

	2. 
	220902
	Phan Thị Thúy
	Giàu
	Nữ
	00.00.1985
	Đồng Tháp
	

	3. 
	220903
	Võ Huỳnh Quốc
	Huy
	 
	24.10.1984
	Tiền Giang
	

	4. 
	220904
	Huỳnh Thị
	Kiều
	Nữ
	30.04.1983
	Sóc Trăng
	

	5. 
	220905
	Lâm Vạn
	Năng
	 
	09.09.1977
	Tiền Giang
	

	6. 
	220906
	Huỳnh Văn
	Nguyên
	 
	09.07.1974
	Sóc Trăng
	

	7. 
	220907
	Lê Nguyễn Kim
	Nguyện
	Nữ
	30.11.1987
	Cần Thơ
	

	8. 
	220908
	Lê Văn Kiên
	Nhẫn
	 
	22.11.1965
	Vĩnh Long
	

	9. 
	220909
	Trần Thị
	Quế
	Nữ
	19.09.1985
	An Giang
	

	10. 
	220910
	Trần Hồng
	Tâm
	 
	17.10.1985
	Đồng Tháp
	

	11. 
	220911
	Nguyễn Thị Kiều
	Tiên
	Nữ
	23.10.1986
	Vĩnh Long
	

	12. 
	220912
	Lâm Tố
	Uyên
	Nữ
	25.02.1981
	An Giang
	

	13. 
	220913
	Nguyễn Kim
	Đông
	X
	05.08.1982
	Cần Thơ
	

	14. 
	220914
	Huỳnh Phúc
	Hậu
	X
	01.12.1986
	Bạc Liêu
	

	15. 
	220915
	Trần Thanh
	Hiền
	 
	15.09.1986
	Sóc Trăng
	

	16. 
	220916
	Mông Thị
	Hưng
	X
	31.10.1979
	Cần Thơ
	

	17. 
	220917
	Võ Thị Phương
	Thảo
	X
	31.08.1975
	Hậu Giang
	



Ngày ....... tháng ...... năm 200

Cần Thơ, ngày ...... tháng .... năm 200....


Phòng Đào tạo
Xác nhận của Khoa
Giáo viên phụ trách

